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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /2017/TT-BTNMT
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2017


THÔNG TƯ
Quy định quy trình phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khai thác khoáng sản khai thác thực tế

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng   
Thông tư này quy định nội dung công tác quản lý, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế đối với tài nguyên khoáng sản nằm trong khu vực được phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản quy định tại các Điều 41, 42 và Điều 43 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 158/2016/NĐ-CP).
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
Điều 2. Trách nhiệm quản lý, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản trong đó có công tác quản lý, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế trên phạm vi toàn quốc.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản trong đó có công tác quản lý, kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản thực tế trên địa bàn đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đôn đốc thực hiện công tác quản lý, kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trên địa bàn địa phương.
Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập sổ sách, chứng từ, tài liệu về kỹ thuật, tài liệu về tài chính làm căn cứ xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế quy định tại Điều 41 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.
2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, trừ hộ kinh doanh phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan.
3. Định kỳ hàng tháng, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thống kê, tính toán, cập nhật số liệu trong sổ sách, tài liệu để khai báo sản lượng tính thuế tài nguyên khoáng sản và xác định sản lượng khai thác hàng năm trong báo cáo định kỳ khai thác khoáng sản để gửi cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
4. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ số liệu thống kê, báo cáo sản lượng khai thác khoáng sản trong phạm vi khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, số liệu trong quản lý, thống kê, báo cáo sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.
Điều 4. Trách nhiệm phối hợp trong quản lý sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
 1. Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền lập quy hoạch khoáng sản của Bộ.
2. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế và cơ quan thuế địa phương phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xác định số liệu, thông tin về sản lượng các loại khoáng sản khai thác hàng năm để quyết toán thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê và các cơ quan thống kê địa phương để phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong việc xác định các chỉ tiêu thống kê, kiểm kê trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
Chương II
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN LƯỢNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
Điều 5. Quy trình kiểm soát sản lượng khai thác các mỏ khoáng sản không sử dụng vật liệu nổ
1. Kiểm soát về nội dung của Thiết kế mỏ (thông tin về trữ lượng, khai thông, mở vỉa, hệ thống khai thác, công nghệ khai thác).

2. Kiểm soát thông số hệ thống khai thác: Chiều cao tầng khai thác, góc nghiêng sườn tầng khai thác, v.v.. (đối với mỏ lộ thiên); kích thước các đường lò, lò chợ khai thác, v.v.. (đối với mỏ hầm lò); hệ số bóc/hệ số đào lò sản xuất; hệ số tổn thất thực tế.

3. Kiểm soát việc lập, lưu giữ Bản đồ hiện trạng mỏ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác. Kiểm soát theo dõi, sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác hàng năm (báo cáo nghiệm thu khối lượng mỏ; hóa đơn/phiếu xuất kho, phiếu cân; các hóa đơn chứng từ liên quan đến nộp thuế, phí cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
Điều 6. Quy trình kiểm soát sản lượng khai thác các mỏ kim loại, nhiên liệu có sử dụng vật liệu nổ
1. Kiểm soát về nội dung của Thiết kế mỏ (thông tin về trữ lượng, khai thông, mở vỉa, hệ thống khai thác, công nghệ khai thác).

2. Kiểm soát thông số hệ thống khai thác: Chiều cao tầng khai thác, góc nghiêng sườn tầng khai thác, v.v.. (đối với mỏ lộ thiên); kích thước các đường lò, lò chợ khai thác, v.v.. (đối với mỏ hầm lò); hệ số bóc/hệ số đào lò sản xuất; hệ số nghèo quặng, hệ số tổn thất thực tế, hàm lượng, độ tro, chất bốc.

3. Kiểm soát việc lập, lưu giữ Bản đồ hiện trạng mỏ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác.
4. Kiểm soát theo dõi, sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác hàng năm (báo cáo nghiệm thu khối lượng mỏ; hóa đơn/phiếu xuất kho, phiếu cân; các hóa đơn chứng từ liên quan đến nộp thuế, phí cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; các định mức về kinh tế trong khai thác mỏ (chi phí tiêu hao về vật liệu nổ). 
Điều 7. Quy trình kiểm soát sản lượng khai thác các mỏ nước khoáng
Kiểm soát về nội dung của Thiết kế mỏ (thông tin về trữ lượng, phương pháp khai thác, công nghệ khai thác). Kiểm soát hệ thống đo đếm sản lượng nước khoáng đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam. Kiểm soát theo dõi, sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác hàng năm (hóa đơn/phiếu xuất kho, phiếu cân; các hóa đơn chứng từ liên quan đến nộp thuế, phí cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
Chương III
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG

KHOÁNG SẢN KHAI THÁC THỰC TẾ

Điều 8. Phương pháp xác định sản lượng khai thác các mỏ khoáng sản  không sử dụng vật liệu nổ
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập hồ sơ kỹ thuật để tổ chức khai thác và kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản trong phạm vi khu vực được phép khai thác. 
2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, trừ hộ kinh doanh phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan.

a) Vị trí lắp đặt trạm cân để kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản: tại các vị trí phù hợp (điểm chất tải, kho, bãi chứa khoáng sản,...) để khi vận chuyển tiêu thụ đều phải đi qua trạm cân để kiểm tra;
b) Vị trí lắp đặt, duy trì hoạt động giám sát bằng camera 24/24 giờ tại các điểm chất tải, kho, bãi chứa khoáng sản,... trạm kiểm soát để giám sát các phương tiện vận tải ra vào ranh giới mỏ. Các camera tại các vị trí cần giám sát và thu thập luôn hoạt động và truyền dữ liệu về trung tâm giám sát thông qua đường truyền tín hiệu (cáp quang hoặc cáp đồng trục). Tại trung tâm giám sát người điều hành quan sát và ghi được hình ảnh thực tại tất cả các vị trí trong dây chuyền vận tải, tiêu thụ thông qua thiết bị ghi kỹ thuật số và màn hình hiển thị. 
3. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác hàng năm. Việc xác định sản lượng khai thác khoáng sản dựa trên các văn bản, tài liệu sau đây:

a) Bản đồ, mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác năm trước đó và của năm xác định sản lượng lập tại thời điểm cuối cùng của kỳ báo cáo theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Kết quả đo đạc, tính toán tổn thất;
c) Lập Biên bản nghiệm thu khối lượng mỏ của từng khâu công nghệ khai thác, gồm: chuẩn bị đất đá, xúc bốc, vận tải, thải đá,...;
d) Sổ sách, chứng từ theo dõi biến động thân khoáng sản (chiều dày, góc dốc, đường phương v.v..), biến động về chất lượng khoáng sản trong quá trình khai thác của năm tính toán;

đ) Lập sổ theo dõi, thống kê khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ, chưa tiêu thụ;
e) Kiểm soát theo dõi, sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác hàng năm (hóa đơn/phiếu xuất kho, phiếu cân; các hóa đơn chứng từ liên quan đến nộp thuế, phí cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền). 
Điều 9. Phương pháp xác định sản lượng khai thác các mỏ kim loại, nhiên liệu có sử dụng vật liệu nổ
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập hồ sơ kỹ thuật để tổ chức khai thác và kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản trong phạm vi khu vực được phép khai thác. 
2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, trừ hộ kinh doanh phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan.

a) Vị trí lắp đặt trạm cân để kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản: tại các vị trí phù hợp (điểm chất tải, kho, bãi chứa khoáng sản,...) để khi vận chuyển tiêu thụ đều phải đi qua trạm cân để kiểm tra;
b) Vị trí lắp đặt, duy trì hoạt động giám sát bằng camera 24/24 giờ tại các điểm chất tải, kho, bãi chứa khoáng sản,... trạm kiểm soát để giám sát các phương tiện vận tải ra vào ranh giới mỏ. Các camera tại các vị trí cần giám sát và thu thập luôn hoạt động và truyền dữ liệu về trung tâm giám sát thông qua đường truyền tín hiệu (cáp quang hoặc cáp đồng trục). Tại trung tâm giám sát người điều hành quan sát và ghi được hình ảnh thực tại tất cả các vị trí trong dây chuyền vận tải, tiêu thụ thông qua thiết bị ghi kỹ thuật số và màn hình hiển thị. 
3. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác hàng năm. Việc xác định sản lượng khai thác khoáng sản dựa trên các văn bản, tài liệu sau đây:

a) Bản đồ, mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác năm trước đó và của năm xác định sản lượng lập tại thời điểm cuối cùng của kỳ báo cáo theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Kết quả đo đạc, tính toàn hệ số bóc/hệ số đào lò sản xuất; hệ số nghèo quặng, hệ số tổn thất thực tế, hàm lượng, độ tro, chất bốc;
c) Lập Biên bản nghiệm thu khối lượng mỏ của từng khâu công nghệ khai thác, gồm: chuẩn bị đất đá, xúc bốc, vận tải, thải đá,...;
d) Sổ sách, chứng từ theo dõi biến động thân khoáng sản (chiều dày, góc dốc, đường phương v.v..), biến động về chất lượng khoáng sản trong quá trình khai thác của năm tính toán;

đ) Lập sổ theo dõi, thống kê khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ, chưa tiêu thụ;
e) Kiểm soát theo dõi, sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác hàng năm (báo cáo nghiệm thu khối lượng mỏ; hóa đơn/phiếu xuất kho, phiếu cân; các hóa đơn chứng từ liên quan đến nộp thuế, phí cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; các định mức về kinh tế trong khai thác mỏ (chi phí tiêu hao về vật liệu nổ). 
Điều 10. Phương pháp xác định sản lượng khai thác các mỏ nước khoáng
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập hồ sơ kỹ thuật để tổ chức khai thác và kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản trong phạm vi khu vực được phép khai thác. 
2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, trừ hộ kinh doanh phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan.

a) Vị trí lắp đặt trạm cân để kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản: tại các vị trí phù hợp (điểm chất tải, kho, bãi chứa khoáng sản,...) để khi vận chuyển tiêu thụ đều phải đi qua trạm cân để kiểm tra.

b) Vị trí lắp đặt, duy trì hoạt động giám sát bằng camera 24/24 giờ tại các điểm chất tải, kho, bãi chứa khoáng sản,... trạm kiểm soát để giám sát các phương tiện vận tải ra vào ranh giới mỏ. Các camera tại các vị trí cần giám sát và thu thập luôn hoạt động và truyền dữ liệu về trung tâm giám sát thông qua đường truyền tín hiệu (cáp quang hoặc cáp đồng trục). Tại trung tâm giám sát người điều hành quan sát và ghi được hình ảnh thực tại tất cả các vị trí trong dây chuyền vận tải, tiêu thụ thông qua thiết bị ghi kỹ thuật số và màn hình hiển thị. 
3. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lắp đặt thiết bị kiểm đếm chuyên dùng để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.
4. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập sổ sách, chứng từ, văn bản có liên quan để xác định sản lượng khai thác hàng năm (hóa đơn/phiếu xuất kho, phiếu cân; các hóa đơn chứng từ liên quan đến nộp thuế, phí cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền). 
Chương IV
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CAMERA,

TRẠM CÂN ĐIỆN TỬ ĐỂ GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG

Điều 11. Mục đích và yêu cầu
1. Hệ thống camera và trạm cân điện tử: giám sát các hoạt động của con người, phương tiện để kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản đồng thời để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tiêu thụ khoáng sản.
2. Yêu cầu: hệ thống camera phải hoạt động liên tục 24/24 giờ trong ngày, các ngày trong năm và phải lưu các hình ảnh trong bộ nhớ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
Điều 12. Quy định về trách nhiệm trong việc sử dụng hệ thống trạm cân, camera giám sát
1. Thực hiện giám sát hình ảnh 24/24 giờ có sổ theo dõi nhật ký từng ca của hệ thống. 

2. Đơn vị quản lý hệ thống camera có trách nhiệm bảo quản và kiểm tra củng cố tuyến dây tín hiệu từ hộp nối phân nhánh vào đến vị trí đặt thiết bị đảm bảo đúng kỹ thuật an toàn.
3. Hệ thống camera giám sát phải đặt đúng vị trí lắp đặt để kiểm soát sản lượng, vị trí lắp đặt thường ở kho, bãi chứa, các điểm chất, dỡ tải, các trạm cân và ở cửa vào, ra của mỏ. Hệ thống camera giám sát không tự ý di chuyển, tháo dỡ thiết bị, ngắt đường truyền tín hiệu hay ngắt đường cấp nguồn làm hạn chế hoặc vô hiệu hóa tính năng kỹ thuật của hệ thống.

4. Đơn vị quản lý có trách nhiệm quản lý và lưu trữ toàn bộ dữ liệu, nghiêm cấm đơn vị tự ý cho copy, hủy chế độ ghi dữ liệu trên đầu ghi hình hoặc xóa bỏ các thông tin cũng như các phần mềm cài đặt trên đầu ghi hình và trong máy tính (nếu có).
5. Người vận hành hệ thống camera, trạm cân phải nắm vững về hệ thống và các quy định an toàn liên quan, được giao nhiệm vụ mới được vận hành. Quản lý vận hành hệ thống camera giám sát, trạm cân và lên kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng vệ sinh ống kính, tín hiệu nội bộ đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.

6. Khi phát hiện bất kỳ một sai sót hỏng hóc nào của hệ thống, người phát hiện phải báo cáo ngay cho đơn vị quản lý để tiến hành điều tra nguyên nhân và khắc phục trong thời gian sớm nhất.

7. Đối với các đơn vị sử dụng theo dõi giám sát qua màn hình của hệ thống, khi phát hiện các trường hợp vi phạm qua màn hình theo dõi thì đơn vị có trách nhiệm thông báo đến các phòng ban chức năng liên quan phối hợp lập biên bản báo cáo Giám đốc Công ty xử lý các trường hợp vi phạm và cung cấp thông tin khi được yêu cầu.

8. Cuối ca người vận hành hệ thống camera phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của hệ thống và bàn giao ca ghi rõ tình trạng hoạt động, những sửa chữa, thay thế, lăp đặt bổ sung thiết bị của hệ thống (việc bàn giao ca phải được thể hiện trên sổ theo dõi chung của đơn vị).
9. Bố trí người trực giám sát qua màn hình để phát hiện và xử lý kịp thời những dấu hiệu vi phạm và bảo vệ camera tại các vị trí lăp đặt trong khai trường Công ty. Kịp thời phát hiện các sự việc, sự vật, công trình, phương tiện có dấu hiệu vi phạm và che chắn tầm quan sát của camera để có phương án xử lý kịp thời.

Điều 13. Quy định trách nhiệm khai báo khi sự cố hệ thống camera, trạm cân

1. Trong trường hợp thiết bị của hệ thống camera hỏng không giám sát được; trạm cân không hoạt động thì đơn vị sử dụng có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo lãnh đạo Công ty, Văn phòng lên phương án sửa chữa thiết bị. Nếu đơn vị không thông báo kịp thời gây ảnh hưởng cho quá trình theo dõi giám sát thì đơn vị sử dụng hệ thống camera, trạm cân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.
2. Trong khi thiết bị của hệ thống camera bị hỏng hoặc đang được sửa chữa, bảo dưỡng không giám sát được thì đơn vị có trách nhiệm cử người thực hiện việc giám sát bằng phương pháp thủ công.
3. Trong quá trình kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt các camera, trạm cân phải tuân thủ đúng quy định về công tác sửa chữa, đấu nối lắp đặt các thiểt bị.
Chương V
QUẢN LÝ, LƯU TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU

VỀ SẢN LƯỢNG KHOÁNG SẢN KHAI THÁC THỰC TẾ 

Điều 14. Hồ sơ lưu trữ trong công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lập hồ sơ lưu trữ công tác quản trị tài nguyên khoáng sản trong suốt quá trình thực hiện Giấy phép khai thác khoáng sản từ được cấp phép, xây dựng cơ bản mỏ cho đến khi Giấy phép chấm dứt hiện lực. Hồ sơ gồm có:

a) Thiết kế mỏ, gồm thiết kế phê duyệt trước khi khai thác và các thiết kế bổ sung, điều chỉnh (nếu có);

b) Hồ sơ hoàn công xây dựng cơ bản mỏ;

c) Bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác hàng năm;

d) Tài liệu, văn bản, chứng từ thống kê, kiểm kê trữ lượng đã khai thác, trữ lượng khoáng sản còn lại của từng năm khai thác;

đ) Tập hợp văn bản, chứng từ, sổ sách cập nhật, các báo cáo liên quan đến sự thay đổi cấu trúc thân khoáng sản, chất lượng khoáng sản trong quá trình khai thác;

e) Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản; báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản hàng năm;

g) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải chỉ đạo việc lập hồ sơ theo dõi công tác quản trị tài nguyên khoáng sản đối với từng Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ khi cấp phép cho đến khi chấm dứt hiệu lực giấy phép. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản và bản đồ kèm theo;

b) Đề án thăm dò khoáng sản; Dự án đầu tư khai thác; Thiết kế mỏ từ khi cấp phép khai thác và Đề án, dự án, thiết kế bổ sung, điều chỉnh (nếu có);

c) Báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản;

d) Báo cáo đột xuất về việc phát hiện khoáng sản mới; báo cáo về thay đổi cấu trúc thân khoáng sản, chất lượng khoáng sản của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản;

đ) Hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản (đối với Giấy phép khai thác khoáng sản);

e) Văn tài, tài liệu khác có liên quan.

 Điều 15. Trách nhiệm quản lý tài liệu, hồ sơ liên quan về sản lượng khoáng sản khai thác thực tế

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có trách nhiệm tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về sản lượng khoáng sản khai thác thực tế quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Thông tư này. 

2. Cơ quan chuyên môn tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản nêu tại Điều 4 Thông tư này có trách nhiệm giúp cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản lập và lưu trữ hồ sơ quản lý, tài liệu về sản lượng khoáng sản khai thác thực tế quy định tại Điều 14 Thông tư này.
Điều 16. Trách nhiệm quản lý, lưu trữ và sử dụng số liệu về sản lượng khai thác khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lưu trữ chứng từ, tài liệu quy định tại Điều 41 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP từ khi bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ cho đến khi kết thúc khai thác, đóng cửa mỏ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản về tính chính xác của thông tin, số liệu.

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản không lập sổ sách, chứng từ, tài liệu hoặc lập nhưng không đầy đủ; lập nhưng không lưu giữ đầy đủ hoặc số liệu, thông tin không chính xác dẫn tới thất thoát ngân sách nhà nước sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Sổ sách, chứng từ, tài liệu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế phải được lưu giữ 01 bộ tại khu vực khai thác và 01 bộ (bản sao) tại trụ sở của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. 

3. Thời hạn bảo quản sổ sách, chứng từ, tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 41 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Đối với sổ sách, chứng từ sử dụng để xác định sản lượng khai thác khoáng sản hàng năm; các thông tin, số liệu dưới dạng số hóa thì phải lưu trữ đến khi kết thúc khai thác, đóng cửa mỏ khoáng sản.

4. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đoàn thanh tra, kiểm tra được cơ quan có thẩm quyền thành lập yêu cầu, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm cung cấp đầy đủ sổ sách, chứng từ, tài liệu có liên quan quy định. Trường hợp cung cấp không đầy đủ, hoặc khai báo sai thực tế, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản sẽ bị xử lý theo quy định.

Điều 17. Các mẫu biễu thống kê về sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 

Công tác thống kê để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế được lập theo các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể như sau:

1. Mẫu số 01. Biên bản nghiệm thu sản phẩm theo tháng.

2. Mẫu số 02. Kết quả nghiệm thu khối lượng khoáng sản theo tháng.

3. Mẫu số 03. Báo cáo chủng loại, sản xuất, tiêu thụ, tồn kho.

4. Mẫu số 04. Báo cáo tồn kho.

5. Mẫu số 05. Kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản qua trạm cân.

6. Mẫu số 06. Thống kê cân hàng.

7. Mẫu số 07. Kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản qua trạm cân.

8. Mẫu số 08. Thống kê cân hàng nhập.
9. Mẫu số 09. Thống kê cân hàng xuất.
10. Mẫu số 10. Biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế hàng năm tính theo số lượng VLNCN tiêu hao.

11. Mẫu số 11. Biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế hàng năm tính theo số lượng nhiên liệu tiêu hao.
12. Mẫu số. Biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế hàng năm tính theo số lượng điện năng tiêu hao.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày…. tháng ….. năm ....
Điều 19. Trách nhiệm thi hành 

1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về nội dung Thông tư, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý kịp thời./. 
	Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

 cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; tòa án Nhân dân tối cao;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Lưu: VT, ĐCKS, PC.300.
	BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà


Mẫu số 01. Biên bản nghiệm thu sản phẩm theo tháng

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
Địa danh,  ngày      tháng    năm 2017          


BIÊN BẢN NGHIỆM THU SẢN PHẨM THEO THÁNG
I. Thành phần

1. Đại diện Hội đồng nghiệm thu Công ty:

Ông………………………, Chức vụ:………  ..………

Bà……………………….., Chức vụ:……  …………..

2. Đại diện đơn vị thực hiện khai thác:

Ông……………………….., Chức vụ:……  …………

Bà…………………………., Chức vụ:………………..

II. Nội dung:

	STT
	Mã công việc
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Khối lượng, thực hiện
	Chất lượng công trình %
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Thống kê
	Đo đạc
	
	

	   1
	
	
	
	
	
	
	
	

	   2
	
	
	
	
	
	
	
	


Ý kiến của Hội đồng nghiệm thu:

……………………………………………………………………………………

	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KHAI THÁC
	TM. HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
	GIÁM ĐỐC CÔNG TY

	
	
	


Mẫu số 02. Kết quả nghiệm thu khối lượng khoáng sản theo tháng
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
Địa danh,  ngày      tháng    năm 2017          


KẾT QUẢ NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG 
KHOÁNG SẢN THEO THÁNG

I. Thành phần

1. Đại diện Hội đồng nghiệm thu Công ty:

Ông………………………, Chức vụ:………  ..………

Bà……………………….., Chức vụ:……  …………..

2. Đại diện đơn vị thực hiện khai thác:

Ông……………………….., Chức vụ:……  …………

Bà…………………………., Chức vụ:………………..

II. Nội dung:

	STT


	Tầng
	Hệ số bóc (m3)
	Hệ số bóc (m3)
	Đất đá thống kê (m3)
	Khoáng sản nghiệm thu
	Chất lượng công trình %
	Ghi chú

	   1
	
	
	
	
	
	
	

	   2
	
	
	
	
	
	
	


Ý kiến của Hội đồng nghiệm thu:

……………………………………………………………………………………

	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  KHAI THÁC
	TM. HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

	GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Mẫu số 03. Báo cáo chủng loại, sản xuất, tiêu thụ, tồn kho

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Năm:..............

	STT
	Chỉ tiêu
	Tồn đầu kỳ
	Sản xuất trong kỳ
	Sử dụng trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	Tồn cuối kỳ 

quy đổi

	
	
	SL (tấn)
	HL (%)
	SL (tấn)
	HL (%)
	SL (tấn)
	HL (%)
	SL (tấn)
	HL (%)
	SL (tấn)
	HL (%)

	I
	Quặng nguyên khai vào tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kim loại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sản phẩm sau tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tinh quặng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kim loại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đuôi thải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kim loại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 04. Báo cáo tồn kho

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	STT
	Mã sản phẩm
	Tên sản phẩm
	Chứng từ
	Đơn vị tính
	Tồn đầu
	Nhập
	Xuất
	Tồn cuối

	
	
	
	Ngày
	Số
	
	
	Số lượng
	Số lượng
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 05. Kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản qua trạm cân

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	
	Phiếu số
	Ngày
	Giờ
	Giờ ra
	Biển số xe
	Tổng trọng lượng
	Trọng lượng bì
	Khối lượng tịnh
	Khách hàng
	Lô hàng

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 06. Thống kê cân hàng

(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Từ ngày ….đến ngày

	Số phiếu
	Giờ vào, ngày vào
	Giờ ra, ngày ra
	Loại hàng
	Biển số xe
	Phương thức vận chuyển
	Đơn vị khai thác
	Khối lượng tổng
	Khối lượng bì
	Khối lượng hàng

	20170412 XK3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 07. Kiểm soát sản lượng khai thác khoáng sản qua trạm cân
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Ngày……tháng…….năm….......
	Sáng/chiều
	Biển kiểm soát
	Giờ cân hàng xong
	Phiếu cân
	Tổng số phiếu cân
	Tổng số tấn qua cân
	Số tấn bì
	Tấn qua cân đã trừ bì

	
	
	
	Số thống kê cân
	Số niên độ Phiếu cân
	Số phiếu cân
	Ngày tháng, phiếu cân
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Lũy kế ngày trước chuyển sang
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phát sinh trong ngày
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng trong ngày
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lũy kế chuyển sang ngày sau
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 08. Thống kê cân hàng nhập
 (Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Tổ chức, cá nhân.....                                                                                                               Số liên độ:....../Thống kê 

Tên mỏ..................

Địa chỉ:...............

THỐNG KÊ CÂN HÀNG NHẬP

Từ ngày...tháng...năm... đến ngày...tháng...năm...

	Số phiếu
	Cân vào

Ngày vào
	Cân ra

Ngày ra
	Loại hàng
	Biển số xe
	Phương tiện vận chuyển
	Đơn vị Khai thác
	KL tổng cộng (tấn)
	KL phương tiện (tấn)
	KL hàng (tấn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người cân
	Thủ Kho
	Tổ trưởng tổ cân
	Kế toán
	Giám đốc Nhà máy
	Tổ Kiểm toán
	Tổng Giám đốc

	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 09. Thống kê cân hàng xuất
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Tổ chức, cá nhân.....                                                                                                               Số liên độ:....../Thống kê 

Tên mỏ..................

Địa chỉ:...............

THỐNG KÊ CÂN HÀNG XUẤT

Từ ngày...tháng...năm... đến ngày...tháng...năm...

	Số phiếu
	Cân vào

Ngày vào
	Cân ra

Ngày ra
	Loại hàng
	Biển số xe
	Phương tiện vận chuyển
	Đơn vị Khai thác
	KL tổng cộng (tấn)
	KL phương tiện (tấn)
	KL hàng (tấn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người cân
	Thủ Kho
	Tổ trưởng tổ cân
	Kế toán
	Giám đốc Nhà máy
	Tổ Kiểm toán
	Tổng Giám đốc

	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 10. Biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế hàng năm tính theo số lượng VLNCN tiêu hao
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Năm:..............

	Tháng
	Định mức VLNCN theo thiết kế
	Số lượng VLNCN tiêu hao
	Khối lượng khoáng sản nguyên khai tính theo tiêu hao VLNCN (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản nguyên khai thống kê theo trạm cân (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản sau chế biến thống kê theo trạm cân (m3, tấn)
	Khối  lượng khoáng sản nguyên khai xuất bán theo hóa đơn VAT (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản sau chế biến xuất bán theo hóa đơn VAT (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản nộp thuế tài nguyên (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản nộp phí bảo vệ môi trường (m3, tấn)
	Ghi chú

	
	Thuốc nổ (Kg/m3, kg/tấn)
	Kíp nổ (kíp/m3, kíp/tấn)
	Thuốc nổ (Kg, tấn)
	Kíp nổ (kíp)
	Thuốc nổ
	Kíp nổ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 11. Biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế hàng năm tính theo số lượng nhiên liệu tiêu hao
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Năm:..............

	Tháng
	Định mức nhiên liệu theo thiết kế (lít/m3, lít/tấn)
	Khối lượng nhiên liệu sử dụng trong khai thác (lít)
	Khối lượng khoáng sản nguyên khai tính theo tiêu hao nhiên liệu (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản nguyên khai thống kê theo trạm cân (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản sau chế biến thống kê theo trạm cân (m3, tấn)
	Khối  lượng khoáng sản nguyên khai xuất bán theo hóa đơn VAT (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản sau chế biến xuất bán theo hóa đơn VAT (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản nộp thuế tài nguyên (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản nộp phí bảo vệ môi trường (m3, tấn)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 12: Biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế hàng năm tính theo số lượng điện năng tiêu hao
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BTNMT ngày     tháng   năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Năm:..............

	Tháng
	Định mức điện năng  theo thiết kế (KW/tấn, KW/m3)
	Khối lượng điện năng  sử dụng trong khai thác (KW)
	Khối lượng khoáng sản nguyên khai tính theo tiêu hao điện năng (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản nguyên khai thống kê theo trạm cân (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản sau chế biến thống kê theo trạm cân (m3, tấn)
	Khối  lượng khoáng sản nguyên khai xuất bán theo hóa đơn VAT (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản sau chế biến xuất bán theo hóa đơn VAT (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản nộp thuế tài nguyên (m3, tấn)
	Khối lượng khoáng sản nộp phí bảo vệ môi trường (m3, tấn)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


�Dẫn chiếu đúng tên thông tư





